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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng. 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành Quy chế 

về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 

38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh), như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH 

Năm 2018, căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 

tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng số 47/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Nghị 

định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 

08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 

2017 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 

38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 ban hành “Quy chế về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, kèm theo Quy chế về công tác 

thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội ban hành Luật Thi đua, khen thưởng 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

      Số:           /TTr-SNV Đồng Nai, ngày       tháng      năm 2024 

DỰ THẢO 

http://snv.dongnai.gov.vn/


2 

 

số 06/2022/QH15 (Luật năm 2022) và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 

2024. Luật năm 2022 có những điểm mới thay đổi so với Luật số 

15/2003/QH11, Luật số 47/2005/QH11 và Luật số 39/2013/QH13 và các văn 

bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và Bộ Nội vụ. Do vậy, một số nội dung 

quy định tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai không còn phù hợp, cần phải thay thế.  

Từ những thay đổi về căn cứ pháp lý nêu trên, Sở Nội vụ ban hành Công 

văn số 5227/SNV-TĐKT ngày 08 tháng 12 năm 2023 gửi Sở Tư pháp cho ý 

kiến phối hợp xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế về công 

tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Sở Tư pháp ban hành 

Công văn số 4476/STP-VP ngày 08 tháng 12 năm 2023 về việc góp ý tờ trình 

xin chủ trương xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” với nội dung thống nhất với dự thảo 

Tờ trình đề nghị xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Do đó, nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời, đầy đủ các quy định mới về công 

tác thi đua, khen thưởng và đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022 nên việc xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-

UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Mục đích  

Quyết định thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 

năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm mục tiêu động viên, thu hút, khuyến 

khích cá nhân, tập thể, hộ gia đình phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, 

đổi mới, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được thành 

tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mục tiêu của khen thưởng là nhằm khuyến 

khích, động viên cá nhân, tập thể, hộ gia đình hăng hái thi đua; ghi nhận công 

lao, thành tích của cá nhân, tập thể, hộ gia đình trong xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. 

2. Quan điểm  

Việc ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phải phù hợp với quy định 

của pháp luật, đảm bảo nguyên tắc, như sau: 

 - Việc thi đua được thực hiện  

+ Tự nguyện, tự giác, công khai, minh bạch. 

+ Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. 
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- Việc khen thưởng được thực hiện  

+ Chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, kịp thời. 

+ Bảo đảm thống nhất giữa hình thức, đối tượng khen thưởng và công 

trạng, thành tích đạt được. 

+ Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; 

không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được; 

thành tích đến đâu khen thưởng đến đó. 

+ Chú trọng khen thưởng cá nhân, tập thể, hộ gia đình trực tiếp lao động, 

sản xuất, kinh doanh. 

- Bảo đảm bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN 

Sở Nội vụ ban hành Tờ trình số 5350/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 

2023 đề nghị xây dựng Quyết định ban hành “Quy chế về công tác thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND 

ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 13936/UBND-KGVX ngày 22 

tháng 12 năm 2023 về việc xây dựng Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh. 

Sở Nội vụ ban hành Quyết định số……../QĐ-SNV ngày tháng năm 2023 

về việc thành lập Tổ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thay thế Quyết định 

số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai. 

Ngày ….tháng … năm 2023, Sở Nội vụ có Công văn số……/SNV-TĐKT 

gửi hồ sơ dự thảo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương góp ý đối với dự thảo Tờ 

trình, Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh. 

Ngày ….tháng … năm 2023, Sở Nội vụ có Công văn số……/SNV-TĐKT 

gửi hồ sơ dự thảo đến các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh góp 

ý đối với dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

Ngày ….tháng … năm 2023, Sở Nội vụ có Công văn số……/SNV-TĐKT 

gửi hồ sơ dự thảo đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh để lấy ý kiến Nhân dân. 

Đến hết thời gian lấy ý kiến, có…...cơ quan, đơn vị, địa phương gửi văn 

bản đóng góp, trong đó: …..thống nhất như dự thảo, …..có ý kiến góp ý (kèm 

theo bảng tổng hợp góp ý). 

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu tác 

động trực tiếp và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Sở Nội 

vụ đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Quyết định ban 
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hành Quy  chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

Ngày…..tháng….. năm 2023, Sở Nội vụ có Công văn số …../SNV-TĐKT  

gửi Sở Tư pháp đề nghị có ý kiến thẩm định đối với dự thảo Tờ trình, Quyết 

định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

Ngày…..tháng….. năm 2023, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 

…../BC-STP… 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã tiếp thu, giải 

trình, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành về Quy chế 

công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Bố cục 

a) Dự thảo Quyết định gồm 3 Điều. 

b) Dự thảo Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh gồm 

08 Chương, 28 Điều, cụ thể như sau: 

Chương I. Những quy định chung, có 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4). 

Chương II. Tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, có 

02 Mục, 10 Điều (Mục 01 từ Điều 5 đến Điều 7; Mục 02 từ Điều 8 đến Điều 

14). 

Chương III. Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng, có 05 Điều 

(từ Điều 15 đến Điều 19). 

Chương IV. Thẩm quyền khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng, có 02 Điều (từ Điều 20 đến Điều 21). 

Chương V. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có 01 Điều (Điều 22). 

Chương VI. Quỹ thi đua, khen thưởng, 02 Điều (từ Điều 23 đến Điều 24). 

Chương VII. Khen thưởng cấp nhà nước; thủ tục hủy bỏ quyết định tặng 

danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục tước, phục hồi và trao lại danh 

hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền thưởng, có 02 Điều 

(từ Điều 25 đến Điều 26). 

Chương VII. Điều khoản thi hành, có 02 Điều (từ Điều 27 đến Điều 28). 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng 

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tập trung vào những nội dung sau: 

a) Đối với nội dung dự thảo Quyết định 

Nội dung quy định hiệu lực thi hành của Quyết định kể từ ngày 01 tháng 01 

năm 2024 (cùng thời gian với hiệu lực thi hành của Luật Thi đua, khen thưởng 

năm 2022) và thay thế Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen 



5 

 

thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

b) Đối với nội dung dự thảo Quy chế 

Chương I. Những quy định chung 

Chương I quy định các nội dung: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1), Đối tượng 

áp dụng (Điều 2), Nguyên tắc thi đua, khen thưởng (Điều 3), Giải thích từ ngữ 

(Điều 4).  

Chương II. Tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuần danh hiệu thi 

đua, gồm 02 Mục 

Mục 1 quy định các nội dung: Phạm vi tổ chức phong trào thi đua (Điều 5), 

Nội dung tổ chức phong trào thi đua (Điều 6), Tổ chức cụm, khối thi đua (Điều 

7). 

Mục 2 quy định các nội dung: Danh hiệu thi đua (Điều 8), Danh hiệu 

“Chiến sĩ thi đua tỉnh Đồng Nai” (Điều 9), Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 

(Điều 10), Danh hiệu “Lao động tiên tiến” (Điều 11), Danh hiệu Cờ thi đua của 

Ủy ban nhân dân tỉnh (Điều 12), Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” (Điều 

13), Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” (Điều 14). 

Chương III. Hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng 

Chương III quy định các nội dung: Hình thức khen thưởng (Điều 15), Bằng 

khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Điều 16), Bằng khen đột xuất của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Điều 17), Giấy khen (Điều 18), Bức trướng của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Điều 19). 

Chương IV. Thẩm quyền khen thưởng danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng 

Chương IV quy định các nội dung: Thẩm quyền quyết định khen thưởng 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Điều 20), Thẩm quyền đề nghị xét 

tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng (Điều 21). 

Chương V. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Chương V quy định nội dung về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

(Điều 22). 

Chương VI. Quỹ thi đua, khen thưởng 

Chương VI quy định các nội dung: Quản lý, sử dụng quỹ thi đua, khen 

thưởng (Điều 23), Mức tiền thưởng và các quyền lợi khác (Điều 24). 

Chương VII. Khen thưởng cấp nhà nước; thủ tục hủy bỏ quyết định 

tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ tục tước, phục hồi và 

trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen thưởng và tiền 

thưởng 

Chương VII quy định các nội dung: Khen thưởng cấp Nhà nước (Điều 25), 

Thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; thủ 
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tục tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự nhà nước; thu hồi hiện vật khen 

thưởng và tiền thưởng (Điều 26). 

Chương VIII. Điều khoản thi hành 

Chương VIII quy định các nội dung: Tổ chức thực hiện (Điều 27), Sửa đổi, 

bổ sung Quy chế (Điều 28). 

VI. NHỮNG ĐIỀU CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU: Không 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định ban hành 

Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế 

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh (kèm theo Dự thảo Quyết định và Quy chế)). 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Giám đốc Sở Nội vụ (b/c); 

- Ban Thi đua - Khen thưởng; 

- Lưu: VT, NV. 

(Thái) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Phước 

 

 

 


